
STT MSHS Ngày sinh

T
in

 h
ọ

c(
2

)

L
ý

 t
h

u
y

ết
 k

ế 
to

á
n

(3
)

T
iế

n
g

 a
n

h
(4

)

K
ỹ

 n
ă

n
g

 m
ềm

(2
)

K
ế 

to
á

n
 d

o
a

n
h

 n
g

h
iệ

p
 1

(4
)

Đ
iể

m
 T

B

X
ếp

 l
o
ạ
i

1 2253403021619 Trần Thị Quỳnh Anh 24/04/2007 2.0 0.6 1.9 2.6 0.8 1.5 Yếu

2 2253403021621 Nguyễn Thị Liễu Đào 15/08/2007 7.2 5.0 6.1 5.1 5.7 5.8 Trung bình

3 2253403021624 Mustofa Saly Hah 20/10/2007 2.4 0.4 1.3 2.3 0.2 1.1 Yếu

4 2253403021626 Lê Thị Hồng Lam 05/06/2007 8.2 1.6 5.8 6.7 5.0 5.2 Trung bình

5 2253403021627 Phan Vũ Luân 13/04/2007 7.4 5.9 8.0 6.1 6.5 6.8 Trung bình

6 2253403021628 Đào Văn Minh 26/02/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

7 2253403021629 Lê Ngọc Hồng Nga 13/12/2006 8.8 8.6 8.4 7.6 8.8 8.5 Giỏi

8 2253403021630 La Mỹ Nhàn 31/03/2003 9.1 8.8 9.4 8.4 8.0 8.7 Giỏi

9 2253403021631 Nguyễn Thị Nhanh 21/09/2004 8.2 8.8 8.7 8.3 9.0 8.7 Giỏi

10 2253403021632 Vương Ngọc Yến Nhi 29/06/2007 5.3 5.0 6.5 6.0 5.3 5.7 Trung bình

11 2253403021633 Nguyễn An Ninh 26/08/2007 6.7 6.2 5.8 6.5 6.2 6.2 Trung bình

12 2253403021635 Nghiêm Tấn Phúc 28/11/2006 5.3 6.1 7.4 5.2 6.8 6.4 Trung bình

13 2253403021637 Đỗ Xuân Sanh 15/01/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

14 2253403021639 Nguyễn Thị Kim Thanh 28/04/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

15 2253403021640 Nguyễn Thị Kim Thoa 24/12/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

16 2253403021641 Trần Quốc Thông 17/03/2006 0.0 1.0 3.7 5.2 1.0 2.1 Yếu

17 2253403021642 Lý Trần Minh Thư 22/08/2007 8.3 7.1 7.7 5.8 5.6 6.8 Trung bình

18 2253403021644 Mai Thị Cẩm Tiên 06/08/2006 7.9 7.3 6.3 5.7 5.5 6.4 Trung bình

19 2253403021645 Trần Minh Tiến 24/05/2007 0.0 1.5 3.7 5.1 1.6 2.4 Yếu

20 2253403021647 Nguyễn Thị Ngọc Trân 06/01/2007 6.0 5.0 5.1 5.2 5.1 5.2 Trung bình

21 2253403021648 Trần Thị Huyền Trân 12/11/2007 8.1 6.2 7.6 7.3 5.5 6.8 Trung bình

22 2253403021649 Trương Thị Huyền Trân 19/05/2005 6.4 7.0 5.9 6.6 5.1 6.1 Trung bình
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Họ và tên

23 2253403021650 Đỗ Thị Tuyền 23/05/2007 7.2 7.8 5.4 5.5 7.1 6.6 Trung bình

24 2253403021651 Huỳnh Bảo Yến 20/09/2007 7.4 2.0 2.8 5.8 2.3 3.5 Yếu

25 2253403021652 Nguyễn Hải Yến 10/09/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

26 2253403021653 Nguyễn Hoàng Long 06/09/2004 8.5 5.0 2.6 5.5 5.0 4.9 Yếu

Châu Đốc, ngày 21 tháng 06 năm 2023
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